
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI KHẢO SÁT HSG GIỎI
PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO       NĂM HỌC 2023-2024

    MÔN THI: TOÁN
                 Thời gian: 150 phút(Không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Cho . Giá trị của là
A. . B. . C. . D. .

Câu 2:Cho . Giá trị của biểu thức    bằng:

                A. .                      B. .          C. .             D. .

Câu 3: Giá trị của m để  là:

                  A. .           B.                               C. .                D. .

Câu 4: Cho đa thức chia hết cho đa thức x-1 thì a bằng
A. B.                               C. D. 

Câu 5: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là.
A. B. C. D. 

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. B. C. D. 

Câu 7: Số nghiệm của đa thức  là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho đa thức  Sau khi thu gọn thì tổng các hệ số của f(x) 
bằng:

               A. .                      B. .                       C. .                          D. .

Câu 9: Cho , Hệ số cao nhất của đa thức A là

A. B. 

C. D. 

Câu 10: Cho hình thang cân  có góc  và hai đáy có độ dài

. Diện tích của hình thang cân là: 

                  A.                            B. .              C. .              D. .

Câu 11: Tứ giác  có  , . Tính .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Gieo 3 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên 3 con súc sắc đó

bằng nhau:

             A. .                    B. .                       C. .                              D. .

ĐỀ SỐ 19



PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)

Câu  I.  (2 điểm)  Phân tích đa thức thành nhân tử: 
Câu II.  (3 điểm)

     1) Tìm nghiệm của đa thức 

2) Cho  là hai số thực thỏa mãn và .

 Tính giá trị của biểu thức 
Câu III.  (2 điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên  của phương trình 

b) Cho hai số nguyên dương  thỏa mãn  chia hết cho . Chứng minh

 là số chính phương.

Câu IV.  (6 điểm)  Cho tam giác  vuông tại  kẻ  tại  Trên tia

 lấy điểm  sao cho  Gọi  theo thứ tự là hình chiếu của  trên  

1) Chứng minh rằng tứ giác  là hình chữ nhật

2) Gọi  là giao điểm của  và  Chứng minh rằng  

3) Đường thẳng  cắt  tại vẽ hình chữ nhật  Chứng minh rằng

tứ giác  là hình thang cân.

Câu IV.  (1 điểm) Cho các số thực  thỏa mãn . Tìm GTLN của biểu thức

.………………………………….@HẾT@………………………………….

Họ tên học sinh: .................................................; Số báo danh: ......................



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

BẢNG ĐÁP ÁN
1.A 2.B 3.D 4.C 5.A 6.C 7.B 8.C 9.C 10.C
11.A 12.D

Câu 1: Cho . Giá trị của là
A. . B. . C. . D. .

Giải

Đáp án cần chọn là. A.

Câu 2:Cho . Giá trị của biểu thức    bằng:

                A. .                      B. .          C. .             D. .
Giải

Đáp án cần chọn là. B.

Câu 3: Giá trị của m để  là:

                  A. .           B.                               C. .                D. .
Giải

.Vậy m = 5
Đáp án cần chọn là. D.

Câu 4: Cho đa thức chia hết cho đa thức x-1 thì a bằng
A. B.                               C. D. 

Giải
Áp dụng định lý Bowzu :



Đáp án cần chọn là. C.

Câu 5: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là.
A. B. C. D. 

Giải: Ta có:

Vậy biểu thức giá trị lớn nhất của 
 Đáp án cần chọn là. A.

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. B. C. D. 

Ta có 

Do đó  tại .
Đáp án cần chọn là. C.

Câu 7: Số nghiệm của đa thức  là:
A. . B. . C. . D. .

Giải

.Vậy có 2 giá trị của  thoả mãn đề bài.
Đáp án cần chọn là. B

Câu 8: : Cho đa thức  Sau khi thu gọn thì tổng các hệ số 
của f(x) bằng:

               A. .                      B. .                       C. .                          D. .
Giải

Sau khi thu gọn tổng các hệ số của  bằng:

Đáp án cần chọn là. C.

Câu 9: Cho , Hệ số cao nhất của đa thức A là

A. B. 

C. D. 



Giải:

Vậy hệ số cao nhất của đa thức A là 1
Đáp án cần chọn là C

Câu 10.  Cho  hình  thang  cân   có  góc   và  hai  đáy  có  độ  dài

. Diện tích của hình thang cân là: 

A. . B. . C. . D. 

Giải 

Kẻ   tại   Tứ giác   có MN//HKMN//HK  

nên   là hình thang , lại có  .

(Vì hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy bằng nhau)

Lại có  (vì   là hình thang cân) suy ra   (ch−cgv)

  (ch−cgv)  Mà   

nên   Mà   vuông cân 

tại  .

Diện tích hình thang cân   là  
Đáp án C.

Câu 11: Tứ giác  có  , . Tính .

A. . B. .

C. . D. .
Giải



Xét  có 

 cân tại  mà 

Xét  có 

 cân tại  có 

Từ đó ta có:

Và: 

Vậy: 
Đáp án cần chọn là. A.

Câu 12:Gieo 3 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên 3 con súc sắc đó

bằng nhau:

A. .                    B. .                       C. .                              D. .

Có  trường hợp có thể xảy ra khi gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối, đồng chất.

Xét biến cố “Số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc bằng nhau”.

Có 6 kết quả có lợi cho biến cố “Số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc bằng nhau”.  là

.

Do đó Xác suất của biến cố là .

Đáp án cần chọn là. D.



PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
Câu  I.  (2 điểm)

                        Phân tích đa thức thành nhân tử: 

Đặt , khi đó đa thức trở thành

                               

Thay 
 trở lại đa thức ta được

Câu II.  (3 điểm)

1) Tìm nghiệm của đa thức 

2) Cho  là hai số thực thỏa mãn và . Tính giá trị của biểu thức

1

Đặt 

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
2

Theo bài có: và

Vậy: …



Câu III.  (2. điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên  của phương trình 

b) Cho hai số nguyên dương  thỏa mãn  chia hết cho . Chứng minh

 là số chính phương.

a) Ta có 

 (1)

Đặt 

+ Nếu  thì  

+ Nếu  thì 

Vì  

Vì  

+ Khi 

+ Khi 

Vậy .

b) Vì  chia hết cho  nên tồn tại số nguyên  sao cho

Gọi ƯCLN  của  và  là 

Ta lần lượt suy ra được: 

Do đó: 



Vì  là số lẻ  lẻ   là số chính phương (đpcm)
Câu IV.(6 điểm)

 Cho tam giác  vuông tại  kẻ  tại  Trên tia  lấy điểm

 sao cho  Gọi  theo thứ tự là hình chiếu của  trên  

1) Chứng minh rằng tứ giác  là hình chữ nhật

2) Gọi  là giao điểm của  và  Chứng minh rằng  

3) Đường thẳng  cắt  tại vẽ hình chữ nhật  Chứng minh rằng

tứ giác  là hình thang cân.

K

GE

PQ

DHB

A

C

a
a) Ta có 

Xét tứ giác  có  nên tứ giác  là hình 
chữ nhật

b

a) Ta có tứ giác APDQ là hình chữ nhật, K là giao điểm của AD và QP

 là trung điểm của  là trung tuyến của tam giác AHD
Tam giác  vuông tại H có  là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên

c

 



Câu IV.  (1 điểm)

Cho các số thực  thỏa mãn . Tìm GTLN của biểu thức

 Từ giả thiết: 

Vậy GTLN của  là 

Dấu “=” xảy ra .
----------- @Hết@-----------

Chú ý:
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên
cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

Chứng minh  

suy ra tứ giác CGED là hình bình hành 

 Suy ra tứ giác BEGC là hình thang

Chứng minh CG=BE ( hoặc )

Suy ra tứ giác BEGC là hình thang cân


